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MỞ ĐÀU 

Đảo Phú Quý là một quần đảo gồm lo đảo nằm án ngữ các tuyến giao thông 
đường biển nội địa và quốc tế, có vị tri quan trọng về an ninh và quốc phòng. Ngày 
15/1/2002 Thủ Tướng Chính phủ có Quyết định số 14/2002/QĐ-TTg về việc phê 
duyệt đề án kinh tế đảo Phú Quý. Đảo Phú Quý được tru đãi thành trung tâm khai 
thác; đánh bắt xa bờ; các cơ sở sản xuất chế biến thủy sản; các dịch vụ hậu cần 
nghề cá; cứu hộ, thương mại; vận tải; du lịch sinh thái; y tế và một số dịch vụ khác 
phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. 

Báo cáo hiện trạng môi trường là một trong những cơ sở khoa học và thực 
tiền quan trọng để xây dựng kể hoạch bảo vệ môi trường nói riêng và kế họach 
phát triển kinh tế xã hội nói chung, nhằm thực hiện đường lối và chiến lược phát 
triển bền vững. 

Ngày 24/03/2000 của ƯBND tỉnh Bình Thuận đã quyết định số 
541/QĐUB-BT về việc phân khai kinh phí khoa học công nghệ năm 2000, trong 
đó cho phép triển khai đề tài "Đánh giá hiện trạng môi trường huyện đảo Phú 
Quý" do Phòng Tài chính -Kê họach Phú Quý chủ trì. 

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là tổng quan về hiện trạng các thành phần 
môi trường cơ bản trên điạ bàn, xác định các vấn đề môi trường nhạy cảm của đìa 
phương và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường trong thời gian sắp tới. 

Phương pháp thực hiện của đề tài là thu thập, tổng hợp các thông tin môi 
trường liên quan hiện có, kết hợp với các đạt khảo sát thực địa, quan trắc môi 
trường không khí, nước tại một số đìa điểm đặc trưng, qua đó thảo luận, phân tích. 

Đề tài được xây dựng lần đầu tiên trên cơ sở tài liệu khá ít ỏi nằm rãi rác ờ 
một số Sở Ban Ngành cấp tỉnh và cấp huyện và số liệu phân tích thí nghiệm qua 2 
đạt khảo sát vào tháng 5/2000 và tháng 5/2001 mà chúng tôi đã thu thập được 
trong quá trình điều tra. Trong điều kiện tài liệu và kinh phí có hạn, kết quả đề tài 
chắc chắn có không ít những sai sót, mong các bạn đọc góp ý để cho-báo cáo đề tài 
được bổ sung và hoàn thiện hơn. 

Chúng tôi chân thành cảm ơn các tác giả, các ngành đã giúp đỡ và có ý kiến 
đóng góp để hoàn thành báo cáo này. 
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PHẦN ì : ĐẶC ĐIỂM T ự NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI 

ì . ĐẶC ĐIỂM T ự NHIÊN 

L I . VỊ trí địa lý 

Huyện đảo Phú Quý là Ì trong lo huyện, thị xã, thành pho của tỉnh Bình 
Thuận, gồm lo đảo là: Phú Quý, hòn Tranh, hòn Trứng, hòn Đen, hòn Đỏ, hòn 
Giữa, hòn Đồ lớn, hòn Đồ nhỏ, hòn Tí, hòn Hải. 

Đảo Phú Quý (Cù Lao Thu): Hòn đảo lớn nhất có toa độ địa lý trong giới hạn: 

10°28'58"-10° 33'35" Vĩ độ Bắc. 

108 0 55'Ỉ3"-108° 58'12" Kinh độ Đông 

Đảo Phú Quý có có tồng diện tích khoảng 1.639,4 ha, hình dáng chữ nhật 
lệch, chiều dài Bấc -Nam 7km, chiều rộng Đông -Tây khoảng 4,5km. 

Đảo Phú Quý cách thành phố Phan Thiết 120km về phía Động Nam, cách 
Cam Ranh 150 km về phía Nam, cách Vung Tàu 200 kin về phía Đông, cách Côn 
Đảo 330km về phía Đông Bắc, cách Trường sa 385km về phía Bắc. Đây là địa bàn 
tập trung đa số dân cư tại huyện Phú Quý. 

Hòn Tranh: Nằm cách đào Phú Quý 600m về phía Đông Nam, có dạng hình 
chừ s, nơi rộng nhất 400m, dài nhất khoảng lOOOm, diện tích khoảng 40 ha. 
Ở đây rất ít dân cư sinh sống. 

Hòn Trứng: Nằm cách đảo Phú Quý 3 kin về phía Tây Bắc, đây là đảo hoang. 

Hòn Đen: Nằm về phía Đông Bắc đảo Phú Quý khoảng 200m, toàn là đá 
Bazan. 

Hòn Đỏ: Nằm phía Đông Bắc đảo Phú Quý khoảng 200m, toàn là đá màu đỏ. 

Hòn Giữa: Là gánh đá nhọn năm canh hòn Đen và hòn Đỏ. 

Hùn Hải: Nằm cách đảo Phú Quý 70 km về phía Đông, là một khối đá vuông 
cạnh, nằm ưên đường lảnh hải của Việt Nam. 

Hòn Đồ lớn: Hòn đảo mới hình thành năm 1923 do hoạt động núi lửa nằm 
cách đảo Phú Quý 60 km về phía Đông Nam. Hiện nay hình thành bãi đá 
ngầm dài 70m, rộng khoảng 500 m. 

Hòn Đồ nhỏ : Là bãi đá nằm về phía Nam, cách đảo Phú Quý khoảng 60 km. 

Hòn Đá tí: Là bãi đá nằm về phía Nam đảo Phú Quý 80 km 

Đảo Phú Quý là nơi dân cư tập trung sinh sốrt£ và các hoạt động kinh tế-xã 
hội đều diễn ra ở đây, 9 đảo còn lại đều nhỏ và hầu hết là các núi đá hoặc bãi đá nổi 
lên giữa biển khơi; hiện tại chỉ có ý nghĩa về mặt an ninh quốc phòng và xác định 
chủ quyền của quốc gia. 
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1.2. Địa hình-Địa mạo 
1.2.1. Địa hình 
Đảo Phú Ọuý có các loại địa hình núi, đồi, và các bậc thềm ven biển với độ 

cao trung bình tứ 15m đến 20m, giảm dần từ Bắc xuống Nam. 

Phía Bắc có núi cấm cao 107,2 m, núi Cao Cát cao 89 m, phía Nam có các 
chỏm đồi cao từ 35-45m. 

Trung tâm đảo có các dải địa hình tương đối Gao 15-20m. 

Khu Long Hải, Tam Thanh nổi lên các đụn cát cao hơn mặt địa hình 5-10m. 

Viền chung quanh đảo là các bậc thềm cao 5m, bãi Triều dương cao 2m. 

Đường ven bờ có dạng lượng sóng mềm mại ít chia cắt. Ngoài đường bờ 
khoảng 200 -250m có đá Bazan, ám tiêu san hô che chắn tạo thành lạch 

Địa hình của Đảo Phú Quý nhìn chung không bằng phang, không bị chia cắt 
bởi các sông, suối lớn, nhưng các đồi cát, cồn cát thường xuyên bị tác động của 
gió với qui mô và tốc độ đáng kể đã thu hẹp điện tích canh tác và vùi lấp đường sá 

* 

ì . 2.2. Địa mạo 
Kiêu địa hình phong hoa bóc mòn, rửa trôi : Phát triền trên bê mặt đá phun 
trào bazan (núi Cao Cái, núi cấm, hòn Tranh...). Đặc điểm địa hình này là 
đồi sườn dốc thoải, bề mặt sườn gồ ghề, do quá trình phong hoa bóc mòn 
không đều, vỏ phong hoa từ 2-8m. 

Kiểu địa hình tích tụ: Phát triền trên các tràm tích biển, bề mặt địa hình lượn 
sóng hoặc tạo những đồi cát, cồn cát cao đến 50m. 

Điạ hình tại một số đoạn bờ biển ở Tam Thanh, Long Hải, Ngũ Phụng, 
thường xây ra biến đối do quá trình xâm thực, xói lờ diễn ra hàng năm. 

1.3. Khí hậu: 

Do đặc điểm của vị trí nằm giửa biển khơi nên Phú Quý nằm trong vùng khí 
hậu hải dương nhiệt đới gió mùa với 2 mùa tương đối rõ rệt là mùa mưa và mùa 
khô. Theo số liệu được theo dõi liên tục qua nhiều năm của Trạm quan toác khí 
tượng thúy hải vãn trên đảo cho thấy các đặc trưng cơ bản sau: 

1.3.1. Nhiệt độ: 
Nhiệt độ bình quân cả năm trên đảo là 27,2°c, nhiệt độ trung bình tháng cao 

nhất là 29,l°c (tháng V), tháng thấp nhất là 25°c (tháng ì), nhiệt độ cao nhất là 
39°c và thấp nhất là 12°c. Tồng tích ôn là từ 9600°c đến Ì Í000°c 

Bảng 1. Phân bố nhiệt tại đảo Phú Quý 

Yêu tô đặc trưng Tri sô 
Nhiệt độ trung bình năm 27,2UC 
Nhiêt đô cao nhát 39,0°c 
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Nhiệt độ thấp nhất 25°c 
Nhiệt độ tháng trung bình cao nhất 29,luc 
Nhiệt độ tháng trung bình thấp nhất 25,°c 

I.3.2.. Độ ẩm, lượng bốc hơ i : 
Độ ẩm không khí trung bình trong năm là tò 82% đến 84%, thấp nhất là 

tháng ì với 78% và cao nhát là tháng IX với 88%. 
Lượng bốc hơi trung bình hàng năm là Ì 280mm, trong đó cao nhất là tháng 

IV và thấp nhất là tháng IX. 
1.3-3. Nắng: 
Tổng số giờ nắng trung bình trong năm là 2 900 giờ. Mỗ i ngày eo từ 7-8 giờ 

nắng với cường độ ánh sáng mạnh. Tháng IU là tháng có số giờ nắng cao nhất là 
316 giờ, với hơn 10 giờ mỗi ngày. Tháng IX là thang có số giờ nắng thấp nhất là 
182 giờ. 

ĩ.3.5.Lượng mưa; 
Lượng mưa trung bỉnh hàng năm trên đảo là 1.199 min, trung binh là 

lOOmm/tháng, nhưng lại phân bố không đều trong năm. Mưa tập trung chủ yếu từ 
tháng V đến tháng X, trong đó tháng X có lượng mưa cao nhất là 300 m. Những 
tháng còn lại mưa rát ít, có khi 3 đến 4 tháng không có giọt mưa. số ngày mưa 
trung bình là 130-140 ngày/năm. 

1.3.6. Gió: 
Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, ừên đảo Phú Quý hàng năm có 2 mùa gió 

chính: Gió mùa Tây Nam từ tháng V đến tháng X, chiếm tần suất 32,2 % và gió 
mùa Đông Bắc từ tháng X I đến tháng IV năm sau, chiếm tần suất 65,5 %. Vận tốc 
gió trung bình trên đảo vào khoang 5m/s, vận tốc gió lớn thường hay xuất hiện và 
đạt tốc độ vào khoang 16-18m/s. Vận tốc gió lớn nhất theo dõi được trong chuối 
quan trắc 1998-2000 là 34m/s (theo hướng Tây). Gió có vận tốc lợn thường hay 
xuất hiện đã ảnh hưởng lớn đời sống và sản xuất của người dân trên đảo. 

Bảng 2. Hướng và tốc độ gió mạnh nhất các tháng trong năm 

Tháng ì n ni IV V VI VII Víu IX X XI xu 
Hướng B B B B TN T T TO TN IN T B 

ĐB ĐB ĐB ĐB TO ĐB 
Vmax (m/s) 23 19 18 19 18 24 • 24 24 24 24 34 20 

Trên đảo tương đối ít dông. Hàng năm trung bình quan trắc được 40-45 
ngày có đông. Mùa đông tập trung vào các tháng từ tháng IV đến tháng X, Ương 
đó 2 tháng V và tháng IX là dông xuất hiện nhiều nhất. 

I.3~7.Băo: 
Bão ít xuất hiện trên đảo Phu Quý, tần suất xuất hiện bão là 0,66 lần/năm. 

Một số cơn bão đồ bộ trên đảo Phú Quý từ năm 1968 đến nay được thống kê : 
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- Tháng X I năm 1968 cơn bão Mamie cáp 8, cáp 9 
- Tháng X năm 1983 cơn bão Kim cấp 8, cấp 9. 
- Tháng X I năm 1988 cơn bão Tess cấp lo, cấp 11 
- Tháng X năm 1994 cơn bão Teresa 
Mặc dù ít có bão, nhưng đảo Phú Quý thường chiu ảnh hưởng của áp thấp 

nhiệt đới, chính ATNĐ gây nhiễu động thời tiết đảo. Bão và ATNĐ sinh ra sóng 
to, mưa lớn, biến động mạnh gây nên xói lở vùng bờ biển trên đảo, làm thay đổi 
đường bờ, thay đổi cán cân vật ỉý tại khu vực, ảnh hường mạnh tới đời sống sinh 
hoạt và sản xuất của người dân trên đảo. 

Nhìn chung khí hậu trên đảo Phú Quý mang tính chất cùa khí hậu đại 
đương với các đặc trưng nắng nhiều, khô và gió nhiều; Biên độ dao động nhiệt và 
độ chênh lệch số giờ nắng giữa các tháng không lớn, nên ít gây biến đổi đột ngột 
về thời tiết. Đặc điểm nắng, gió, khô là trở ngại lớn cho phát triển các ngành nông, 
lâm nghiệp nhưnglại thuận lợi cho phát triển ngành đu lịch đầy tiềm nang cua đảo. 

1.4. Thúy hải văn: 
1.4.1. Thúy văn: 
Đảo Phú Quý không có sông, chỉ có một ít suối nhỏ nhưng không chảy 

thường xuyên, chủ yếu là dòng chảy mặt vào mùa mưa. 
1.4.2. Thúy triều: 
Vùng biển đảo Phú Quý có chế độ nhật triều không đều hay còn gọi là thúy 

triều hổn hợp, thiên về nhật triều. Biên độ đao động mực nước với chu kỳ nửa 
ngày đêm (bán nhật triều) thường nhỏ hơn biên độ dao động chu kỳ một ngày đêm 
(nhật triều). Biên độ dao động mực nước triều (nhật triều) tại vùng biển đảo nhỏ 
hơn 2m. số ngày nhật triều trong tháng là 18-20 ngày.Có địa hình cao so với mực 
nước biển nên thúy triều không ảnh hưởng đến đời sống trên đảo. 

Bảng 3. Mực nước thúy triều tại Trạm Khí tượng- hải văn Phú Quý 
Các thông số kỹ thuật của các yếu tố thúy, hải vãn vùng biển đảo như sau: 
- Mực nước triều thực đo cao nhất: +3,26 m 
- Mực nước triều thực đo thấp nhất: +0,72 m 
- Mực nước triều thực đo trung bình: +2,16 m 
- Mực nước đỉnh triều tằn suất 5%: +3,2 m 
- Mực nước chân triều tần suất 95%: +0,64 m 

1.4.4. Sóng biển: 
Số liệu quan trắc sóng trên đảo giai đoạn 1980-2000 cho thấy khi có gió 

hướng Tây và Tây Nam thì độ cao sóng cực đại lớn hơn chiều cao sóng khi gió có 
hướng Đông Bắc. Trong năm gió hướng Tây Nam bắt đầu xuất hiện vào tháng V 
và kết thúc vào tháng X I , trong đó tháng V I giỏ có hướng Tãy-Tây Nam, Tháng 
VII và tháng X I thì gió Tây chiếm ưu thế. Do vậy sóng có hướng Tây và Tây Nam 
cũng xuất hiện từ tháng V đến tháng X I . Từ tháng X I I đến tháng IV năm sau thì 
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gió cỏ hướng Bắc-Đông Bắc và sóng có hướng Đông Bắc chiếm ưu thế. Tháng X 
thì sóng có hướng Tây Nam chiếm tằn suất xuất hiện nhiêu hơn, những tháng còn 
lại thì sóng có hướng Tây. Độ cao sóng cực đại hướng Tây và Tây Nam là 5m.. Từ 
thángV đến thár 2 X gió hướng Tây chiếm tần suất 36,8%; hướng gió Tây Nam 
chiếm tần suất 32,2%, hướng gió Nam và Tây-Tây Nam chiếm tần suất rất ít. 

- Hướng gió Tây: Khỉ vận tốc gió là 24 m/s thì độ cao sóng là 5m; 
- Hướng gió: Tây-Tây Nam: Khi vận tốc gió là 24 m/s thì độ cao sóng là 5m 
- Hướng gió Bắc-Đông Bắc: Khi vận tốc gió từ 18 đến 23 m/s thì độ cao 

sóng là 4 m 
Do bờ phía Nam, Tây Nam đảo có ít các mỏm đá tự nhiên che chắn, hơn nữa 

sóng theo hướng gió Tây Nam, Tây có chiều cao lớn nên từ tháng V đến tháng X I 
hàng năm nên hiện tượng xâm thực bờ biền trên đảo mạnh hơn rất nhiều so với 
mùa gió Đông Bắc 

l i . ĐẶC ĐIỂM KINH TÉ-XÃ HỘI 

l i . 1. Dân sô - lao động 

Năm 2004, dân số huyện Phú Quý có; 23.027 người. Tỷ lệ tăng dân số. tự 
nhiên; 18,88%0. Mật độ dân số trung bình là 1.439 người/km 2, là nơi có mật độ dân 
số cao nhất ở các huyện thảnh phố trong tỉnh. 

Theo thống kê năm 2004, Phú Quý có 11.353'người trong độ tuổi lao động. 

II.2. Hiện trạng sử dụng đát 

Tồng diện tích đất tự nhiên của huyện Phú Quý 1.758.1 ha, đến năm 2004 
tổng diện tích đất đai đưa vào sử dụng cho các ngành như sau : 

Đất đưa vào sản xuất Nông nghiệp: 1084, ỉ 7 ha, chiếm tỷ lệ 60,86% diện tích 
tự nhiên . 

Đất cho sản xuất Lâm nghiệp: 157,92 ha, tỷ l ệ 8,86% diện tích. 

Đất thổ cư ỉ48,17 ha và đắt chuyên dùng; 151,75 ha, chiếm tỷ lệ 18,09% 
diện tích. 

Đắt trổng đồi trọc chưa đưa vào sử dụng: 216,26 ha chiếm 12,14% diện tích. 

l i . 3. Hiện trạng kinh tế 

l ĩ . 3.1. Nông nghiệp 

Diện tích nông nghiệp theo thống kê năm 2004 là 855 ha, trong đó bắp 215 
ha, sản lượng 81 tấn; Khoai lang 12 ha, sản lượng 41 tấn; Khoai mì 383 ha sản 
lượng 3.618 tấn;,,.Đàn gia súc có sừng là 534 con và đàn heo 2.709 con. . 

l i . 3.2,Lâm nghiệp 

Diện tích lãm nghiệp chủ yếu là rừng trồng, trong đó đã trồng được 192,57 
ha, bên cạnh đó còn có 308 ha cây lâu năm 
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11.3.4. Ngư nghiệp 

Ngành ngư nghiệp có những bước phát triển mạnh trong những năm gằn đây. 
Toàn huyện năm 2004 có 799 tàu thuyền các loại với tồng công suất 21.633 cv, 
sản lượng khai mác đạt 12.537 tấn. 

Đến nay Phú Quý đã triển khai nuôi cá bè, chủ yếu là cá mù, tôm hùm. 

11.3.5. Công nghiệp 

Hiện nay, toàn huyện có 16 doanh nghiệp chế biến hải sản, 22 nhà máy nước 
đá, 2 cơ sở sửa chữa tàu thuyền, 15 tàu thu mua chế biến hải sản trên biển và một 
số loại hình dịch vụ cung ứng nguyên nhiên liệu, cơ sở cơ khí sửa chữa động cơ tàu 
thuyền và các loại hình dịch vụ hậu cần nghề cá khác 

Nhìn chung công nghiệp huyện còn kém phát triển, thiết bị phần lớn đều lạc 
hậu, thị trường còn bấp bên do sức cạnh tranh kém 

11.3.6. Thương nghiệp 

Trong những năm gần đây thị trường xã hội được mở rộng, hàng hóa lưu 
thông ngày càng thuận lợi đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của mọi tầng lóp nhân 
dân và các vùng dân cư. 

l i . 4. Cơ sở hạ tầng: 

ỈI.4.1. Giao thông: 

Những năm gần đây nhờ chương trình Biển Đông -Hải đảo nên hệ thống giao 
thông nội bộ trên đảo được cải tạo và nâng cấp. Mạng giao thông đường bộ trên 
đảo chủ yếu là đường nhựa và đường cấp phối, nối các cụm dân cư, bến tàu tương 
đối thuận tiện. Toàn huyện có 60 km đường nội bộ, trong đó có 26 km đường nhựa 
còn lại là đường cấp phối, gồm các tuyến chính: 

Tuyến Trung tâm (Triều Dương - Ngũ Phụng) dài 6,6 km quy mô đường cấp 
5 miền núi nối liền cảng Triều Dương với trung tâm huyện lỵ đã được trãi 
nhựa toàn bộ. 

Tuyển bao quanh nối liền 3 xã của đảo đài .14,6 km đã hoàn thành với kết cấu 
đá cán nhựa. Tuyến đường này thông thương nội bộ đảo đồng thời cơ động 
trong mọi tình huống bảo đảm an ninh quốc phòng. 

Tuyến Ngũ Phụng -Long Hải dài 3 km, Tam thanh -Long hải dài 3,3 km và 
các tuyến đường chính Ương nội bộ các khu dân cư chủ yếu là nền đất, trong 
mùa mưa thường lầy iộ i đi lại khó khăn.. 

Trên đảo có 23 xe cơ giới với tổng trọng tải 60 tấn và 12 thuyền vận tải hàng 
hoa tồng tải trọng 415 tấn bước đầu đáp ứng đủ nhu cầu vận chuyển hàng hoa 
trên đảo. Việc đi lại của người trên đảo chủ yếu bằng xe đạp và xe máy. 

Giao thông đường thủy là phương tiện phổ biến hiện nay nối đảo với đất liền 
và các đảo với nhau, tuy nhiên rất hạn chế vì nó phụ thuộc vào khí hậu. Toàn 
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huyện có Ì cảng hàng hoa (Triêu Dương) và khoảng 12 chiêc tàu vận tải hàng hoa 
và chở khách. 

Trên đảo có một sân bay củ với đường băng dài 200m, rộng 80m, phục vụ 
mục đích quân sự ( chủ yếu là máy bay trực thăng từ sân bay Ninh Thuận đến). 

II.4 2. Hệ thống cấp điện 

Hiện nay hệ thống cấp điện của đảo đã có 6 máy diezel tồng công suất 3 MW 
và hệ thống đường đây truyền tải tới 3 xã trong huyện. Hệ thống điện hiện nay cơ 
bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dận. 

11.4.3. Hệ thống cấp thoát nước 

Trên toàn đảo đang xây dựng 2 hệ thống cấp nước sạch 1500 m 3 /ngày, 
nguồn nước cấp chủ yếu là giếng khoan. Hệ thống thoát nước đã được lập dự án, 
sẽ được đầu tư trong những năm tiếp theo. Nước thải sinh hoạt và chế biến thủy 
sản chủ yếu là tự thấm và chảy thẳng ra biển. 

11.4.4. Bưu chính- Viễn thông 

Bưu điện trên đảo đã có hệ thống vô tuyến viễn thông liên lạc giữa đảo và đất 
liền nhưng số kênh liên lạc còn hạn chế. Hiện nay toàn huyện có 1583 máy thuê 
bao điện thoại cố định và đến nay mới bước đầu phát triển điện thoại di động. 

11.4.5. Giáo dục-đào tạo 

Đến niên học 2004-2005 thực trạng hệ thống trường lớp trên đảo như sau: 

Mẩu giáo : cả 3 xã đều có trường mẩu giáo với 30 lớp học, 924 cháu đi học . 

Tiểu học: Trong huyện có 6 trường tiểu học, các xã đều có trường tiều học 
với 115 lớp học và 3.59.6 học sinh. 

Phổ thông cơ sở: Toàn huyện có 3 trường, 53 lớp và 1995 học sình . 

Phổ thông trung học: Toàn huyện có Ì trường, 9 lóp vả 345 học sinh . 

Nhìn chung sự nghiệp giáo dục đào tạo của huyện những năm gần đây đã có 
tiến bộ đáng kể nhưng cũng còn hạn chế, đó là chất lượng giáo dục chưa cao, cơ 
sở vật chất phục vụ dạy và học còn nghèo nàn, đội ngũ giáo viên còn thiếu. Các 
em trong độ tuổi trung học bỏ học còn khá cao. 

II.4. 6. Y tế 

Đến nay toàn huyện có 4 cơ sờ y té gồm: 3 trạm y té xã, một bệnh viện quân 
dân y với 50 giường bệnh. số bác sĩ là 17 người, dược sỹ 7 người, y sỹ và kỵ 
thuật viên 39 người, tá hộ lý là 8 người.. . . Đội ngũ cán bộ cũng như cơ sở vật chát 
kỹ thuật ngành y tế từng bước được củng cố để đáp ứng nhu cầu khám, chửa bệnh, 
chăm sóc sức khoe cho nhân dãn. 
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PHÀN ì: HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 

ì. DIỄN BIỂN CỦA CÁC Y Ể U TỐ KHÍ TƯỢNG 

Tình hình khí tượng thời gian gần đây ở tỉnh Bình Thuận nói chung và Phú 
Quý nói riêng thể hiện sự khác thường so vói trung bình nhiều năm. 

1.1. Hiện tượng thòi tiết đặc biệt 

Năm 1999 trên khu vực biển Đông có lo cơn bão và 9 áp thấp nhiệt đới như 
vậy số lượng bão đạt xấp xỉ trung bỉnh nhiều năm, nhưng á ) thấp nhiệt đới nhiều 
hơn trung bình nhiều năm khoảng 5-6 cơn. Năm 2000 số cơn bão ít hơn trung bình 
nhiều năm (6 cơn bão), nhưng áp thấp nhiệt đới thì bằng năm 1999. Tuy nhiên 
không có com bão hay áp thấp nhiệt đới ảnh nào hưởng trực tiếp đến khu vực 
huyện Phú Quý. 

1.2. Diễn biến nhiệt độ 

Nhiệt độ không khí trung bình 27 , l o C , thấp hơn trung bình nhiều năm 0,1 o C . 
Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối 20,8-22,1 o C thấp hơn trung bỉnh nhiều năm từ 2,1-2,6 
o C . Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối 32,7-33,2 o C thấp hơn trung bình nhiều năm tư 0,1-
1,4 o ẻ 

Bảng 4: Nhiệt độ không khí trung bình (°C) 

Năm/ 

Tháng 

í li IU IV V VI VU VUI IX X X I XII Năm So 
TBNN 

2000 25,6 25, ì 26 27,9 28,7 28,1 27,8 28,1 27,9 27,4 26,4 25;s 27,1 .0,1 

2004 25,4 24,7 26,3 28,6 28,8 27,7 28,4. 27,7 28,4 27,4 27,1 25,6 27,2 GO 

Bảng 5 : Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối (°C) 

Năm/ 

tháng 

ì l i in IV V VI V U VUI IX X XI XU Năm 

2000 29 30,1 30,8 33,2 33,1 31,4 30,6 31,3 31,7 31,2 29,9 29,1 33,2 

2004 28,3 29,2 31,8 33,1 33 32,5 33,4 31,2 32,3 30,8 30,4 29,1 33,4 

Bảng 6: Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối (°C) 

Năm/ 

thảng 

ĩ li IU IV V VI VU VUI IX X X I XU Năm 

2000 23,3 22,1 22,8 24,6 24,3 23,8 23,4 24 23,5 23,5 23,8 23,3 22,1 

2004 23,2 22,2 24,8 24,4 24 22,7 25 23,8 23 23,6 24 23,4 22,2 
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ì . 3. Diễn biến lượng mưa 

Tồng lượng mưa thay đổi từ 810,3-1619,1 mm, đặc biệt năm 2004 lượng mưa 
nhỏ hơn trung bình nhiều năm 487mm. số ngày mưa trong năm từ 100-138 ngày. 

Bảng 7. Lượng mưa trung bình (mm) 
ì li IU IV V VI VU Víu IX X Xí XU Năm 

TBNN 2 6.7 14.3 23.3 152.2 160.8 111.6 115.7 173.8 210.6 186.8 72.6 1297,8 

2000 27 ỉa 32,8 147,3 101,3 239,9 116,8 177,8 310,8 249,6 199,8 1619.1 

2004 1,5 0,1 3 200,6 Ỉ58.8 33,2 Ỉ39 Ỉ53,8 66,2 52,1 2 810,3 

1.4. Diễn biến nắng-bốc hơi-độ ẩm 

Số giờ nắng: đạt 2417 giờ ít hơn trung bình nhiều năm từ 370 giờ.Tháng có 
sơ giờ nấng thấp nhất là tháng x u chỉ có 126 giờ. 

Lượng bốc hơi: Năm 2004 lượng bốc hơi 1267,2 min nhiều hơn trung bình 
nhiều năm 96mm.Tháng có lượng bốc hơi nhiều nhất là tháng XII 148,7mm. 

Độ ẩm không khí trung bình: đạt 83-89% cao hơn trung bình nhiều năm 5-6% 

Bảng 8: Độ ẩm tương đối trung bình (%) 
Năm ì lí ni IV V VI VU VUI IX X X I XU Năm So TBHH 

2000 88 87 88 91 89 89 90 88 89 90 89 89 89 +6 

2004 80 82 84 83 84 88 84 87 84 79 83 78 83 xáp xi 

ĩ. 5. Tình hình gió 

Trong các tháng 1,11,111 và từ cuối tháng X-XII gió thịnh hành chủ yếu hướng 
Đông và Đông Bắc, cấp 5 - 6 biển động nhẹ đến động. Các đạt không khí lạnh 
mạnh kết hợp ảnh hưởng của gió tín phong Đông Bấc nên có gió mạnh cấp 6 -7,8 
biển động mạnh. Tháng IV gio đổi hướng Đông Nam và Nam sau chuyển Tây 
Nam từ giửa tháng V đến tháng X; tốc độ giỏ cấp 4 -5 biển tốt đến động nhẹ. Thời 
kỳ gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh có gió cấp 6 -7 có lúc cấp 8 biển động đến 
động mạnh. 

Nhận xét chung 

Tình hình khí tượng giai đoạn 2000-2004 ở huyện Phú Quý có thể hiện sự 
khác thường so với trung bình nhiều năm, ngày càng diễn biến phức tạp không 
tuân theo một quy luật nhất định như lượng mưa giảm đột ngột (2004). Do đó dễ 
xây ra hạn hán và nhiễm mặn. 

tè II.MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 

Mức độ ô nhiễm không khí các khu dân cư phụ thuộc nhiều vào chất lượng 
đường xá, lưu lượng xe đi lại , tình hình sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của dân 
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cư. Nhìn chung cơ sở hạ tầng ở huyện đảo Phú Quý còn thấp, phần lởn các cơ sản 
xuất kinh doanh còn nằm xen kẻ trong khu dân cư đặc biệt là các cơ sở chế biến 
hải sản,... đây là tác nhân chính gây ô nhiễm không khí. 

Các vị trí lựa chọn quan trắc không khí để đánh giá là khu dân cư của 3 xã, 
khu hành chính huyện, khu chế biến hải sản và khu vực bệnh viện của huyện. Trên 
cơ sở kết quả quan trắc và so sánh TCCP (TCVN 5949-1995 -Giới hạn tối đa 
tiếng ồn cho phép khu công cộng và dân cư; TCVN 5937-1995 Chất lượnp không 
khí - Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh; TCVN 5938-1995 Chát lượng 
không khí - Nồng độ tối đa cho phép của của một số chất độc hại trong không khí 
xung quanh) cho thấy: 

• Tiếng ồn: Kết quả đo tiếng ồn tại trung tâm y tế huyện dao động từ 56-

57dBA, vượt TCCP (TCCP từ 6h - 18h là 50dBA). Tiếng ồn các điểm đo 
còn lại đều nằm trong TCCP, mức độ dao động các lần đo không đáng kể. 

• Bụt Tại các điểm đo nồng độ bụi còn nằm trong TCCP . 

• Nồng độ các khỉ co, S0 2 N 0 2 , còn nằm trong TCCP và mức độ dao động 
không lớn. Khí NH 3 , tại các điểm đo vượt TCCP. 

Nhận xét chung: Chất lượng không khí trên đảo nhìn chung có các chỉ tiêu ô 
nhiễm nằm trong TCCP, một số điểm đo có dấu hiệu ô nhiễm khí NH3. 

<$ IU . MÔI TRƯỜNG NƯỚC 

I I I . 1. Hiện trạng tài nguyên nước 

Tài nguyên nước chủ yếu ở huyện đảo Phú Quý là nguồn nước ngầm. Theo kết 
quả đánh giá của Liên đoàn Địa chất công trình -Địa chất thủy văn Miền Trung năm 
1997 đánh giá: Trữ lượng dự báo thiên nhiên xếp vào cấp c2: Qtrri4.918m 3/ngày. 

Theo Quyết định số 2540 ngày 22/12/1997 của Bộ Công nghiệp về việc phê 
chuẩn báo cáo điều tra đánh giá nguồn nước dưới đất vùng đảo Phú Quý với trữ 

r 'ì 

lượng khai thác cáp Q : Q=2.300 m /ngày. 
Bảng 9. Tồng hợp kết quả bơm nước thư nghiệm lỗ khoan 

Sô Sô hiệu lô 
khoan 

Tâng 
chứa . 
nước 

Lưu lượng Tỉ lưu 
lượng 
q,l/sm 

Khoáng 
hoa 

M(g/1) 

Ghi chú 

TT 

Sô hiệu lô 
khoan 

Tâng 
chứa . 
nước 

1/s m^/ngảy 

Tỉ lưu 
lượng 
q,l/sm 

Khoáng 
hoa 

M(g/1) 

1 LK7 Qh+Pq 3,69 318,80 0,91 0,87 

2 LK11 qh+pq .0,97 . 83,80 0,08 0,709 

3 LK16 qh+Pq 3,65 315,30 1,20 0,68 

l i 



4 LK3 qp+Pq 4,20 362,80 1,94 0,496 

5 LKÌ7 qp+Pq 2,14 184,90 0,25 0,417 

6 LK2 Qp 1,02 88,10 0,07 0,438 

7 L K l Pq 3,05 263,50 0,39 0,57 

8 LK5 Pq 1,96 169,30 0,30 0,609 

9 LK6 Pq 2,66 229,80 1,18 0,438 

10 LK13 Pq 1,85 159,80 - 0,84 0,571 

l i LK14 pq 1,62 139,90 0,30 0,441 

Cộng 26,81 2.316 

Chất lượng nước phục vụ sinh hoạt nằm ngoài ranh giới nhiễm mặn (M=lg/1) 
so sánh với TC VN-5994-1995 : 

Nước dưới đất trong các tầng chứa nước qh,qp và pq: không màu, không mùi, 
vị nhạt. Độ pH thay đồi từ 7,65-9,41 thường gặp từ 8-9 thuộc nưức kiềm đến 
kiềm mạnh. Độ cứng chung của nước thay đổi từ 2,36- 31,57 o H , giá trị thường 
gặp 8-12 o H , thuộc loại nước mềm đến cứng. Nhiệt độ thay đổi từ 27-29°C. 

Các thành phần hoa học và vi sinh như: Cl, suỉfat, Nitrat, sắt, Cu, Pb, Zn, Mn, 
F, ì, As, Se, Hg, Cd, Coliíòrm ....So sánh với tiêu chuẩn chất lượng nước 
cho thấy, nước trong các tầng chứa nước qh,qp và pq đều đạt tiêu chuẩn chất 
lượng nước dùng cho ăn uống và sinh hoạt 

Bảng 10: Bảng thí nghiệm lỗ khoan các tầng chứa nước 

Sô 

TT 

Sô hiệu lô 
khoan 

Tâng 
chứa 
nước 

Lưu 
lượng 

Mực 
nước tỉnh 

Tỉ lưu 
lượng 
q,l/sm 

Khoáng 
hoa 
M(g/1) 

Hàm 
lượng 
Clo 
(mg/1) 

Sô 

TT 

Sô hiệu lô 
khoan 

Tâng 
chứa 
nước 

Ql/s m 

Tỉ lưu 
lượng 
q,l/sm 

Khoáng 
hoa 
M(g/1) 

Hàm 
lượng 
Clo 
(mg/1) 

1 LK7 qh,q 3,69 2,72 0,91 0,87 227,2 

2 LK11 qh,q 0,97 1,36 0,08 0,709 187 

3 LK16 QK qp,q 3,65 3,65 1,20 0,68 248,15 

4 LK3 Qp,qp,q 4,20 3,22 . 1,94 0,496 191,7 

5 LK17 Qp,qp>q 2,14 0,82 0,25 0,417 98,37 

6 LK12 Qp>qp>q 2,05 4,42 1,14 2,35 1022 

7 LK15 Qp>qp>q 0,22 2,04 0,02 1,493 763,25 
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8 LK14 Q 1,62 8,27 0,30 0,441 108,12 

9 LK13 Q 1,85 8,45 0,84 0,571 73,56 

10 LK10 Q 0,22 14,54 0,01 1,035 355,39 

l i LK1 Pq 3,05 9,08 0,39 0,57 218,33 

12 LK5 pq 1,96 14,89 0,30 0,609 241,4 

13 LK6 Pq 2,66 11,45 1,18 0,438 115,38 

14 LK8 1,85 11,12 0,04 0,593 237,85 

15 LK2 Pq 1,62 3,97 0,07 0,438 94,83 

Đề tài thực hiện quan trắc mẫu nước giếng đạt ì vào tháng 5/2000, đợi 11 vào 
tháng 5/2001. Vị trí được chọn lấy mẩu là giếng nước sinh hoạt tại mọt số đìa 
điểm đặc trưng hoặc nhạy cảm về môi trường như: Khu dân cư, khu bệnh viện, 
khu vực sản xuất tập trung .... Kết quả phân tích so sánh với TCCP cho thấy: 

• pH: Dao động từ 7,34 đến 8,17 còn nằm trong TCCP, mức độ biến động 
không nhiều. 

• Độ cứng (Tính theo mg/ỉ CaCOì) : tại các giếng nước phân tích thì độ cứng 
đêu năm trong TCCP. Riêng nước giêng tại khu chê biên hải sản két quả 
phân tích đạt ì (tháng 5/2000) có độ cứng vượt mức giới hạn TCCP là 1,86 
làn. 

• Ô nhiễm hữu cơ: Giá trị BOD 5 còn trong TCCP. Mức độ dao động không 
lớn, Giếng nước khu dãn cư xã Ngũ Phụng có dấu hiệu gia tăng ô nhiễm hữu 
cơ giữa 2 lần đo nhanh hơn so với các giếng nước khác. 

• Chất rắn lơ lửng (TSS): Giá trị đo được đều ở trong TCCP. Mức độ dao 
động qua hai lần đo không lớn. Giếng nước khu dân cư xã Ngũ Phụng có 
TSS khá cao so với các giếng nước khác. 

• Độ phủ dưỡng: Hầu hết hàm lượng Nitrat tại các giếng nước đã phân tích còn 
nằm trong TCCP; nước giếng khu dân cư xã Long Hải hàm lượng Nitrat ở 
gần mức giới hạn của TCCP; hàm lượng Nitrat ở khu dân cư xã Tam Thanh 
vượt TCCP l,0151ần. Hàm lượng Amoni đều trong TCCP. 

• Vi sinh: Hàm lượng coliĩorm tại các giếng đều vượt TCCP từ 26,7 đến 100,3 
lần, trong đó nhiễm nặng nhất là giếng nước tại khu chế biến hải sản. Đặc 
biệt lả giếng nước tại khu dân cư xã ngũ Phụng, giếng nước tại bệnh viện, 
khu chế biến hải sán có xuất hiện E.coli. 
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Hỉ . 2. Hiện trang khai thác nguồn nước 

Huyện Phú Quý là huyện đảo không có hệ thống sông suối lòn, chỉ có một 
vài suôi nhỏ thoát nước mưa vào mùa mưa. Nước đùng cho sinh hoạt và các hoạt 
động sản xuất kinh doanh là nước ngầm tầng nông. Lưu lượng khai thác nhỏ tò 1-

200 m 3 /ngày, có nơi sử đụng nước lổ khoan để khai thác đến 200 m 3 /ngày để cấp 
cho khoảng 500 hộ gia đình. 

Theo báo cáo kết quả thăm đò đánh giá trừ lượng nước dưới đất -khu vực 
Ngũ Phụng và Long Hải cấp nước sinh hoạt cho huyện Phu Quý: 

Khu vực Long Hải trữ lượng khai thác cấp C l ỉa 690 m 3 /ngày phục vụ cho 
nhà máy cấp nước Long Hải 500 m 3 /ngày . 
Khu vực Ngũ Phụng trữ lượng khai thác cấp C l là 2150m3 /ngày phục vụ 
cho nhà máy cáp nước Ngũ Phụng 1.000 m 3 /ngày. 

Chất lượng nước hầu hết các giếng đều có tồng lượng khoáng hoa nhỏ hem 
lOOOmg/1 và có dấu hiệu nhiễm vi sinh. 

Một số nơi như Long Hải, Ngũ Phụng và Triều Dương sát biển có dấu hiệu 
nhiễm mặn, nhưng ranh giới nhiễm mặn vẫn nằm trong ranh giới mà Đoàn Địa 
chất 705 xác định năm 1997. 

HI. 3. Nước thải: 

Hầu hết các cơ sở sản xuất có quy mô nhỏ, lẽ nằm xen kẻ trong khu dân cư, 
chưa đầu tư hệ thống thu gom xử lý chất thải mà thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận. 
Năm 2000, huyện đã quy hoạch khu chế biến hải sản tại bến Lạch Dù để di dời các 
cơ sở chế biến hải sản nằm xen kẻ trong khu dân cư. Cho đến nay khu quy hoạch 
chua có hệ thống xử lý nước tập trung, nước thải từ các cơ sở chế biến hải sản chù 
yếu qua láng sơ bộ sau đó thải trực tiếp ra biển. Thực tế đòi hỏi cần sớm có hệ 
thống xử lý nước thải tập trung cho khu vực chế biến hải sản này. 

Toàn huyện đảo Phú Quý chưa có hệ thống thu gom nước thải công cộng. 
Nước thải sinh hoạt của đàn thông thường chảy và tự thấm vào đất. Đối với các hộ 
dân cư ven biển, nước thải sinh hoạt thải trực tiếp ra biển. 

.111.4- Đê xuất hướng khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước 

IIL4.1. Hướng khai thác 

Nêu nhu cầu cung cấp nhỏ, có thể khai thác bàng các giếng nông hoặc công 
trình nằm ngang ở các tầng chứa nước qh,qp lưu lượng khai thác 100-

150m3/ngày. 

Nếu nhu cầu cung cấp nước tập trung với quy mô nhỏ và vừa, có thể khai thác 
lâu dài nên bố trí khai thác ở tàng chứa nước khe nứt phun trào bazan pq, 
chiều sâu các giếng khoan không được sâu hơn 40m. Lưu lượng thiết kế khai 
thác không vượt quá 350 m 3/ngày. 
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Trữ lượng nước ngầm được đánh giá với trừ lượng khai thác cấp C Ị : 
Q-2.300 nrVngày khoang 100 lít/người/ngày là quá ít, đề nghị tiếp tục thăm đò 
đánh giá trữ lượng khai thác thêm để phục vụ phát triển kinh tế xã hội. 

HI. 4.2. Biện pháp bảo vệ nguồn nước 

Tầng chứa nước Hoiocen (qh), Pỉeistocen (qp) nằm nông trên mặt thấm nước 
tốt, đễ bị gây nhiễm bẩn từ nước bề mặt cần có biện pháp bảo vệ. 

Đề bảo vệ nguồn nước lâu dải, trên bề mặt đảo cần phải bảo vệ thảm thực vật, 
trồng cây gãy rừng thêm vào diện tích đất trống đồi núi toạc. 

Xung quanh đảo, nơi địa hình thấp, không nên khoan các công trình quá sâu, 
tránh sự xâm nhập nước mặn từ nước biển vào tầng chứa nước nhạt. 

Phía trên hành lang khai thác nước không nên xây dựng các khu công nghiệp, 
nhà máy có sử dụng hoa chất, nhà máy chế hiến thủy sàn, dể gây ô nhiễm— 
tâng chứa nước. 

về quy mô <350 m 3/ngày/ ỉổ khoan và độ sâu khai thác <40m để tránh việc 
nhiễm mặn vào nước ngầm. 

Nhận xét chung: 

Tài nguyên nước trên đảo là tài nguyên vô cùng quý giá cho sinh hoạt và sản 
xuất, cần phải bảo vệ, việc khai thác nước tập trung cho phát triển kinh tế -xã hội 
cần được kiểm soát chặt chẽ, qua khảo sát thực té cho thấy: 

Hầu hết các giếng khai thác nước hiện tại đều cộ cao độ thấp hơn mực nước 
biển. 

Đối với các điểm khai thác nước tập trung ở đảo hiện nay đều nằm trên 
những khu vực có địa hình cao thì chất lượng nước tốt. 

Các điềm nhiễm mặn đều nằm trong ranh giới xác lập của Đoàn 705, ngoài ra 
còn sự tồn tại của lớp nước mặn, lợ nằm dưới lớp nước ngọt. 

Tồn tại một kiểu nhiễm mặn do gió và triều, nhất là khu vực Long Hải. 

Các chỉ tiêu pH, DO, độ đục đều đạt chỉ tiêu về nước uống, nhưng về độ mặn 
ở các vùng đều có dấu hiệu nhiễm mặn trong 3 năm trở lại đây. 

IV.CHẢT THẢI RÂN 
r r Ị 

IV.l.Chât thải răn trong sản xuat: 
Phú Quý là huyện đảo cua tỉnh Bình Thuận, công nghiệp chưa phát triển, sản 

xuất chủ yếu tập trung khai thác, chế biến hải sản. Hiện nay, toàn huyện có 16 
doanh nghiệp chế biển hải sản, 22 nhà máy nước đá, 2 cơ sở sửa chữa tàu thuyền, 
ỉ 5 tàu thu mua chế biến hải sản trên biển và một số loại hình dịch vụ cung ứng 
nguyên nhiên Hậu, cơ sở cơ khí sửa chữa động cơ tàu thuyền và các loại hình dịch 
vụ hậu cần nghề cá khác. Ngoài ra còn có nhiều hộ gia đình gia công, sơ chế hải 
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sản bán cho các cơ sở ché biến hải sản. Các chất thải rắn trong quá trình sản xuất 
được thu gom tái sử dụng, làm thức ăn gia súc hoặc thải trực tiếp ra môi trường. 

IV. 2. Chất thải rắn sinh hoạt: 

Toàn huyện đảo Phú Quý có 3 huyện, dân số đến năm 2004 là 23.027 
người.Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 18,88%0. Theo thống kê tại nhiều nơi trong cả 
nước, trong điều kiện sinh hoạt bỉnh thường như hiện nay thì lượng rác thải sinh 
hoạt của một người dân thải ra trung bình là 0,5kg/ngày. Như vậy lượng rác sinh 
hoạt do dân cư ở huyện đảo Phú Quý thải ra trung bỉnh là 12 tấn/ngày. Toàn huyện 
đã có hệ thông thu gom rác công cộng và bãi rác có diện tích là 2 ha. Rác sau thu 
gom được đổ tại bãi rác để phân huy tự nhiên, dễ gây ô nhiễm môi trường và lảm 
ảnh hưởng quang cảnh tự nhiên tại khu vực. 

Hiện nay tại huyện đảo Phú Quý có 3 chợ ở 3 xã. Chợ thường tập trung mua 
bán vào buổi sáng, Lượng rác chợ được thu gom và chở đổ tại eáe bãi ráe để phân 
huy tự nhiên. 

Huyện Phú Quý có 4 cơ sở y tế gồm: 3 trạm y tế xã, một bệnh viện quân dân 
y với 50 giường bệnh.. Nước thải từ các cơ sở y tế chưa được thu gom xử lý mà để 
tự thấm. Rác thải được thu gom cho vào hổ để thiêu đốt. Với phương pháp thiêu 
đốt này thì không đảm bảo yêu cầu xử lý rác thải độc hại vì có nhiều loại rác 
không thể phân huy được như kim tiêm, các loại chai lọ đựng thuốc nước.... 

Nhận xét chung: 

Phú Quý có mật độ dân cư sống rất cao, đất hẹp, trong điều kiện cơ sở hạ 
tầng có đầu tư cải thiện nhưng rất thấp so với yêu cầu thực tế đặt ra, trong đó rác 
thải đã có thu gom, nhưng biện pháp xử lý chưa thích hợp. Nhu cầu tăng cường 
đầu tư thu gom, xử lý rác, giữ gìn cành quan trên đảo là rất cấp thiết. 

V. TÀI NGUYÊN BIỂN 

v . l . Tài nguyên biển 

Qua kết quả điều tra nguồn lợi vùng biển Phú Quý khoảng 58.000tấn, trong 
đó cá nổi là 5.000 tấn, cá đay là 53.000 tấn. Cá hồi chiếm 9% và cá đáy chiếm 
91% sản lượng đánh bắt. Các bãi cá đáy có trữ lượng lớn thường hình thành ờ độ 
sâu hơn 5 Om nước trở ra. 

Cả nổi : Tập trung vùng Tây Nam đảo Phú Quý, diện tích 275 Km 2 , trữ 
lượng 5.000 tấn, kha năng khai thác 2.500 Tấn. 

Cả đáy: Tập trung vùng biền sâu hơn 50m nước có 2 bãi cá đáy chủ yếu 

Ngoài các bãi cá đã được xác định, còn có hai bãi cá cực kỳ quan trọng 
thường cho khả năng khai thác tương đối cao đó là: 

- Bãi cá phía Nam Phú Quý, phân bố ở độ sâu( 50 - 100)m. 

- Bãi cá phía Đông Phú Quý, phân bố ở độ sâu( 50 -100)m. 
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Trữ lượng vùng này chưa xác định cụ thể,nhưng khả nắng khai thác đạt 
15.000 - 20.000 tấn, đặc biệt đặc sản( Tồm,Mực) khai thác tại đây cỏ tỷ lệ cao. 

Bảng ỉ Ì : Trử lượng cá đáy 

STT Vị trí Diện tích 

(Km 2) 

Trữ lượng 

(tấn) 

Khả năng khai 
thác (tấn) 

1 Nam đảo Phú Quý 3.540 25.000 16.000 

2 Đông Bắc đảo Phú Quý 5.950 28.000 9.000 

Tồng cộng 9.490 53.000 24.000 

Mực các loại trên toàn vùng biền Phú Quý chưa được dự báo, nhưng khả 
năng khai thác hàng năm khoảng 2000-3000 tấn. 

Ngoài ra vùng biển ven bờ của đảo Phú Quý còn có tiềm năng để phát triển 
nuôi ừồng thúy sàn. Hiện tại một số khu vực ở các xã Tam Thanh, Ngũ Phụng đã 
triển khai nuôi cá bè chủ yêu là cá mù và tôm hùm bằng hình thức lồng, bè. . 

V.2. Hiện trạng khai thác thủy sản 

Theo số liệu thống kê hàng năm theo thống kê của Sở Thủy sản Bỉnh Thuận 
số lượng tàu thuyền từ năm 2000 đến năm 2004có tăng nhiều về mặt số lượng 
nhưng công suất tàu thuyền ít được được nâng cao. 

Bảng 12: số lượng và công suất tàu thuyền 

Năm Đơn vị 2000 2001 2002 2003 2004 

Số lượng Chiếc 429 474 747 779 799 

Công suất Cv 13.336 14.623 16.356 18.068 21.633 

Binh quân cv/thuyền 31,1 30,9' 21,9 23,2 27,ỉ 

Tổng sản lượng khai thác hàng năm tại điạ bàn theo thống kê của Sở Thủy 
sản Bình Thuận tăng đáng kể nhưng sản lượng mực và tôm hầu như không tăng. 

Bảng 13: Tồng sản lượng hải sản khai thác (1997-2000) • 

Chủng loại Đvi tính . 2000 2001 2002 2003 2004 

Cá tấn 4.046 4.627 4.249 4.617 6.497 
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Mực tấn 4.325 3.335 2.856 3.813 3.292 

Tôm tấn 16 18 3 67 

Tông cộng Tấn 8351 10.714 io;778 10.084 12537 

V.3. Các vân đe suy thoái và ô nhiễm môi trường biến 

Vùng biển tỉnh Bỉnh Thuận nói chung và Phú Quý được đánh giá là một 
trong những vùng biển giàu về nguồn lợi thủy sản ở Việt Nam. Ngoài những yếu 
tố về môi trường,nhiệt độ,nồng độ muối.,...rất thích nghi với nguồn lợi biển;còn có 
những đặc điểm khác mà những vùng biển khác không CÓ.ĐÓ là sự hình thành 
vùng nước trồi; tạo ra một vùng biển có khối lượng động thực vật phù du cao làm 
nguồn thức ăn dôi dào cho cá và các loài đặc sản biển. Đây cũng là nơi hình thành 
nhiều bãi sinh sản và sinh trưởng của các loài hải sàn.. 

Do hoạt động khai thác thủy sản trên ngư trường Phú Quý trong nhiều năm 
qua quá mức và ảnh hưởng các hoạt động thăm dò, khai thác đầu khí làm giảm 
ngư trường khai thác. Biến ngư trường phong phú về nguồn lợi, ữở nên nghèo đi 
và năng suất đánh bắt tàu thuyền giảm dằn: từ năm 2000 là 0,63 tấn/cv đến năm 
2004 con 0,58 tấn/cv. 

Đáng sợ hơn là nghề đánh bắt bằng chất nổ, thường hoạt động vào mùa nước 
trong từ tháng 12 đèn tháng 4 dương lịch.Chủ yếu là đánh phá vào các bãi đá 
ngầm,rạn san hô,tàu đắm,cội chà. Nghề này phá hủy cả nguồn lợi và ừạng thái cân 
bằng tự nhiên của đáy biển, gây ô nhiễm ngư trường. 

Hoạt động khai thác dầu khí cũng đã giảm diện tích ngư trường khai thác và 
nguy cơ gây ô nhiễm ngư trường, tác động đến giảm sút sản lượng đánh bắt. 

Các kết quả lấy mẫu nước biển ven bờ đợt ì vào tháng 5/2000, đạt l i vào 
tháng 5/2001 tại một số vị trí đặc trưng, nhạy cảm về môi trường trên địa bàn và 
so sanh TCCP (TCVN 5943-1995 Chát lượng nước - tiêu chuẩn nước biển ven 
bờ) cho thây: 

• pH\ Dao động từ 7,95đến 8,13 còn nằm trong TCCP, mức độ biến động 
không nhiều qua 2 lần đo. 

• o nhiêm hưu cơ: Giá trị BOD 5 còn năm trong TCCP tại các bãi tăm nhưng tại 
một số khu vực biển ven bờ dùng cho nuôi ừồng thủy sản thì có giá trị BOD 5 

đo được tại các điểm quan trắc đều vượt TCCP tò 1,21 đến 1,95 lằn. Hàm 
lượng Oxy hoa tan còn nằm trong TCCP. 

• Chất rắn lơ ỉửng(TSS)\ Giá trị đo được đều vượt TCCP (đối với nước biền 
ven bờ dùng làm bãi tắm và nuôi thúy sản). Đối với nước biển ven bờ dùng 
làm bãi tắm TSS vượt TCCP từ 2,4 - 4,9ólần. Đối với nước biển ven bờ dùng 
để nuôi trồng thúy sản TSS vượt TCCP từ 1,3 -2,51ần. 
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• Đầu mỡ: tại các điểm quan trắc đều có xuất hiện dầu, hàm lượng dầu dao 
động từ 0,06 đến 0,35mg/lít. Trong tiêu chuẩn không cho phép xuất hiện 
váng đâu mỡ. 

• Vi sinh: Ham lượng coỉiíbrm tại các điểm phân tích đều vượt TCCP. Cao 
nhất là tại bãi Lạch Dù, Coliíòrm vượt TCCP tới 5,21ần. 

• Một số chỉ tiêu khác đã kiểm còn nằm trong TCCP. 

Nhận xét chung: 
Tài nguyên biển tại Phú Quý vô cùng phong phú về mặt số lượng và chững 

loại. Việc khái thác quá mức trong thời gian vừa qua gây tổn hại nguồn lợi không 
kịp tái tạo.. .năng suât đánh bắt ngày càng giảm. Đặc biệt là đánh chất nổ ở các bãi 
đá ngầm, rạn san hô, cội chà ...gây hủy hoại môi trường, một số hải đặc sản ngày 
càng hiếm đi như : Cá mập, cá mù, hải sâm, trai ngọc, tôm hùm, cua Huỳnh đe... 
Hoạt động khai thác dâu khí cũng đã giảm diện tích ngư trường khai thác và gây 
nguy cơ ô nhiễm ngư trường. Chất lượng nước biển ven bờ tại các vị trí đo đạc, 
phân tích đang có đấu hiệu ô nhiễm hưu cơ, vi sinh, đặc biệt là có xuất hiện dầu 
nhớt, chủ yếu là tại các khu vực có tàu thuyền ra vào neo đậu. 

VLTÀI NGUYÊN ĐẮT 

VI. Ì .Tài nguyên đất 

Tài nguyên đất của huyện Phú Quý chưa được điều tra nghiên cứu đày đủ, 
tuy nhiên theo điêu tra của Viện Quy hoạch Nông nghiệp cho thấy, Phú Quý có 3 
nhóm đát chính là: 

ỉ. Nhóm đất cát (Árenosoỉs) : Diện tích 672,7 ha, chiếm 41,03%, phố biến ở 
các địa hình thấp, thành tạo do gió, biển quanh đảo.Thực bỉ chủ yếu là dứa đại, 
ngũ trảo, xương rồng, bồn bồn, cỏ gai...Nhỏm đất cát được chia thành 2 đơn vị 
cấp 2: 

Đất cát biển (Dystry -Haplic Arenosoỉs): Có diện tích 355,25 ha chiếm 
21,66% diện tích tự nhiên của huyện. Đất cát biển được phân bố dọc theo bờ 
biển xã Tam Thanh, Ngũ Phụng và Long hải. Đất có thành phần cơ giới thô, 
nghèo dinh đường. Phản ứng của đất tương đối chua, pH(KClj từ 4,6-5,5, 
mùn rất nghèo càng xuống sâu càng thấp, lân tổng số thấp. 

Đất cát đỏ (Dysiry -Rhodic Arenosoỉs): Diện tích 317,45 ha, chiếm 19,36% 
diện tích tự nhiên của huyện. Phân bố trên mặt sườn và chân các đồi thấp ở 
các xã Tam Thanh, Ngũ Phụng và Long hải. Đất cát đỏ tương đối chua càng 
xuồng sâu càng chua hem, pHỢCCỈ) từ 4,6-5,5. Hàm lượng mùn rất nghèo, tỉ 
lệ C/N thấp chứng tỏ độ phân giải mùn rất kiệt. Hàm lượng NPK tổng số đều 
rát nghèo. 
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2. Nhóm đất đỏ (Ferrasols): Diện tích 916,8 ha, chiếm 55,9 % diện tích tự 
nhiên của huyện, tập trung ở khu vực núi cẩm, núi Cao Cát, núi ông Đụn, các nơi 
có địa hỉnh cao. Căn cứ vào đặc tính đất, nhóm đất đỏ được chia thành: 

Đất nâu tham trên đá bazan có tầng đá sâu (Endolithi-chromic feưasols): 
Diện tích 842,4 ha, chiếm 51,38 % điện tích tự nhiên. 

Đất nâu thẩm trên đá bazan có tầng đá nông (Epilithi-chromic feưasols): 
Diện tích 74,4 ha, chiếm 5,54 % diện tích tự nhiên. 

Đất nâu thẩm ờ Phú Quý được hình thành trên đá mẹ bazan có thành phần cơ 
giới tương đối nặng, đất có màu nâu đổ hoặc đỏ tham. Tầng đất dày, phần lớn 
dày hơn lOOcm. Đất có cấu tượng tốt, tươi xốp. Trong quá trình phong hoa 
đá và biến đổi khoáng sét diễn ra nhanh và kiệt. Quá trình rửa trôi kiềm và 
tích tụ sát, nhôm xây ra tương đối mãnh liệt. 

Đất có phản ứng ít chua (pHKCl tò 5,6-6_, mùn từ nghèo đến trung bỉnh tiên 
toàn phau diện. Tỉ l ệ C/N thường dưới-8, chứng tỏ mùn tương đối kiệt. Lân 
tổng số trung bình, nhưng lân dể tiêu thì nghèo, Cation kiềm trao đồi thấp. 

Nhìn chung đây là loại đất tương đối tốt, có độ phì khá có thể sử dụng để 
trồng các loại cây ăn quả có giá trị hoặc trồng rừng. 

3. Đài xói mòn trơ sỏi đá (Leptosoỉs): Diện tích 49,9 ha, chiêm 3,04 % điện 
tích tự nhiên. Loại đất này phát triền trên bề mặt phun trào bazan ở các núi Cao 
Cát, Hòn Tranh, núi cấm và dọc theo bờ biển của đảo. Loại đất này thường ở địa 
hình đồi, sườn dốc thoải, bề mặt sườn ghồ ghề bới quá trình bóc mòn rửa trôi 
không đều. Đất này không thể sử đụng cho mục đích nông lâm nghiệp. 

Bảng 14. Các loại đất chính 

STT Tên đát Diên tích 
(ha) 

Tỷ l ệ % so với 
toàn huyện 

1 r 

Đát cát (Arenosols) 672,7 41,03 

Ị r — ~ . 1 
Đát cát biên (Dystry -Hapỉic Arenosoỉs) 

355,25 21,66 
Đát cát đỏ (Dystry -Rhodic Arenosols) 317,45 19,36 

2 Đất đỏ (ferrasols) 916,8 55,9 

— , , .—•—T 
Đát nâu thâm trên đá bazan có tâng đá sâu 
(Endoỉithỉ-chromic /errasoỉs) 

842,4 51,38 

Đất nâu thấm trên đả bazan có tầng đá nông 
(Epiỉithi-chromìc /errasoỉs) 

74,4 4,54 

3 Đát xói mòn tro* sỏi đá (Leptosoỉs): 49,9 3,04 
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VI.2. Hiện trạng và biến động sử dụng đất 

VI.2.1. Hiện trạng sử dụng đất 

Tồng diện tích đất tự nhiên của huyện Phú Quý 1.639 ha, đến năm 2004 tổng 
diện tích đất đai đưa vào sử dụng như sau : 

Đắt đưa vào sản xuất Nông nghiệp: 1084, ỉ 7 ha, chiếm tỷ l ệ 60,86% diện tích . 

Đắt dùng cho sản xuất Lãm nghiệp: 157,92 ha, chiếm tỷ lệ 8,86% diện tích. 

Đất thồ cu ỉ48, ỉ 7 ha và đất chuyên dùng: 151,75 ha, chiếm tý l ệ 18,09% 

Dơi trống đồi trọc chưa đưa vào sử dụng: 216,26 ha, chiếm 12,14% diện tích 
Nhìn chung trên đảo có 3 loại đất chỉnh: Đất nâu đỏ, đất cát đỏ trên bazan và 

nhóm đất cát trắng, cát vàng ven biển, phần lớn đất có tầng dày trên Ì m, hàm 
lượng mùn trung bình, thành phần cơ giới nhẹ, thoát nước tốt. _ , 

Khó khăn nhất là khu vực Long Hải với các bãi cát trắng khô nóng ven biển, 
khu vực Đông Nam Tam Thanh ở Gánh Hang với các bãi đất hoang hoa, kết vón 
có tỉ lệ đá bàn khá lớn, do lớp phủ thực vật trên vùng đồi bị bóc trụi, đo gió biển 
và hiếm nước, đất cát khả năng giữ ẩm kém nên nhiều cây trồng không đứng vững 
được, hiện tượng hoang mạc hoa đang diễn ra đe đọa đến sản xuất và đời sống. 

Khu vực xã Ngũ Phụng và Tam Thanh phần lớn có diện tích tương đối bàng 
phang, xa bờ biển nên khuất gió, đất đai là đất nâu đỏ nguồn gốc bazan hoặc cát 
đỏ trên đá bazan, tàng dày trên Ì m, mùn trung bình đến khá. Hiện trạng vùng này 
là các rẫy trồng cây màu (bắp, khoai, sắn..) chỉ canh tác trong mùa mưa, rãi rác 
trong khu vực cỏ các vườn cây ăn quả như dừa, xoài, nhản, vú sửa...xen lân cây 
ăn quả ngắn ngày như chuối, đu đủ, mía... 

Để hạn chế tác hại của tự nhiên, nhân dân ở đây đã kiến thiết các lô đất thành 
các ô vuông và trồng cây chắn gió chung quanh như: Dứa dại, mù u, ngũ 
trào. ...cao từ Ì,5"3m, phát huy phòng hộ rất tốt. 

VI.2.2. Biến động sử dụng đất 

Khi nghiên cứu biến động sử đụng đất đai thì thấy rằng đất rừng có trồng 
thêm nhưng không nhiều, trong khi đất nông nghiệp, đất ở và đất chuyên dùng có 
chiều hướng tăng lên. Đất trống đồi núi trọc từ năm 1996 đến nay lại có chiều 
hướng giảm dần. 

Bảng 15 : Biến động sử dụng đất giai đoạn 1996-2000 
• Đơn vị tinh : ha 

Năm Diện tích tự Đát ở Đát nông Đát lâm Đát chuyên Đát chưa 
nhiên nghiệp nghiệp dùng sư dụng 

1996 1.652 129 962 135 loi 325 
2000 1.639 134 1029 144 150 182 
2004 1.758.1 148,17 1084,17 157,75 151,75 216,26 
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VI.3. Các vấn đề suy thoái và ô nhiễm môi trường đất 

Tập quán canh tác truyền thong: Canh tác cây màu theo thời vụ, sẽ tăng dần 
nạn rửa trôi chất màu sau mồi mùa canh tác và trồng quảng canh sẽ ngày 
càng làm đJ.L thoái hoa nặng nề. Ở các đất canh tác cây trồng cạn, ngán ngày, 
đất bị xói vì đã mất tầng đất mặt chứa nhiều mùn, đạm và các chất dinh 
dường khoáng. 

Rua trôi theo chiều thẳng đứng: Rửa trôi đất xảy ra ở hầu hết các nơi trôn 
đảo, kể cả ở các vùng đất có độ dốc thấp. Đất bị mả trôi mạnh trở nên chua 
và bạc màu (do các chất dinh đường khoáng như N,P,K,Ca, Mg bị rửa trôi 
khỏi tầng mặt), có thành phần cơ giới nhẹ, khả năng hấp thu trao đổi kém ở 
tâng mặt, đồng thời chặt bí, kết vỏn, khả năng thấm nước kém ở tầng dưới 

Suy giảm chắt hữu cơ :Đất trống trọc không những bị xói mòn, rửa trôi làm 
mát tâng mặt là tâng giàu chát hữu cơ nhát mà chất hữu cơ còn bị giảm sút 
mạnh do nhiệt độ cao và quá trình khoáng hoa mạnh mẽ. 

Ó nhiễm đất : Sản xuất nông - lâm nghiệp chưa đì sâu vào kỹ thuật thâm 
canh cũng như các biện pháp cải tạo đất... một số vùng canh tác cũng đang 
có hiện tượng bị ô nhiễm do phân bón và thuốc trừ sâu sử dụng không hợp lý. 
Trong đó một số loại thuốc chậm phân giải vẫn còn đang được sử dụng khá 
phổ biến như thuốc 2,4D, Furađan... 

VÍA. Đề xuất hướng sử dụng và bảo vệ đất 

Đe sử dụng họp lý và bảo vệ đất trước hết phải có qui hoạch sử dụng đất một 
cách khoa học và kỹ lưỡng. Mỗi một vùng nhất định phải được đánh giá một cách 
toàn diện về độ phì tự nhiên, các điều kiện sinh thái, tính ổn định về mặt môi 
trường để chọn loại cây trồng và biện pháp canh tác hợp lý. Xác định được tiềm 
năng đát đai, khả năng sản xuất của đất còn cho phép tính toán được lượng dân cư 
tối đa mà đất có thể nuôi sống được mà không gây ảnh hưởng đến môi trường. 

r r 

Bảo vệ đát chông xói mòn: là một trong các biện pháp kỹ thuật quan trọng 
trong sử dụng hợp lý đất ở đảo, bao gồm việc sử dụng các công trình chống 
xói mòn trên đất dốc ( Mương bờ, hàng cây xanh, bậc thang...); Hệ thống cây 
trồng và luân canh cây trồng phù hợp .( Trồng cây lâu năm, cây họ đậu làm 
thức ăn gia súc,nông lâm kết hợp, cây thảm phủ...); Bảo vệ và tái sinh rừng, 
trồng rừng và hạn chế tối đa việc canh tác cây hàng năm ở các khu vực nguy 
hiểm về xói mòn. Tỷ lệ che phủ của rừng và cây lâu năm cần đạt mức ít nhất 
là 50% lãnh thồ. Các cây hàng năm chỉ nên trồng ở các khu vực đất bằng và 
thấp. 

Đổi với đắt cải '.Diện tích đất cát chưa sử dụng ở đảo còn nhiều và ảnh hưởng 
trực tiếp đến đời sống con người. Cát là loại đất điển hình xấu về lý và hoa 
tính, có độ phì thấp, muốn sử dụng phải có biện pháp cải tạo tích cực. Muốn 
vậy. cần giải quyết 2 vấn đề cơ bản: cố định cát và nâng cao độ phi (tăng 
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lượng sét, tăng chất hữu cơ, tăng chất dinh dưỡng, cải thiện tính thấm nước 
và giữ nước...). Có nhiều biện pháp cải tạo cát. Có thể dùng biện pháp cơ giới 
( Ghép ván, xây tường,đắp đập, đồ chất kết dính phủ hề mặt... ) nhưng biện 
pháp này ton kém, ít hiệu quả. Biện pháp hiệu quả nhất là biện pháp sinh vật. 
Đó là biện pháp trồng cây,tốt nhất là cây phi lao, một số cây họ đậu (vừa cải 
tạo môi trường vừa làm thức ăn gia súc ) để chắn cát di động, tạo ra kết cấu 
tất. 

Các biện pháp canh tác tong hợp: Phối hợp nhiều loại cây trồng trong các mô 
hình nông lâm kết hợp, có thâm canh hợp lý, có kết hợp giữa các biện pháp 
công trình và biện pháp sinh học chống xói mòn và cát bay là hướng đi thích 
hợp để sử dụng đất ở đảo. Trong khi đỏ canh tác nông lâm theo kiểu quảng 
canh đã không có tác dụng bảo vệ đất. 

Do đó phải có kế hoạch sử dụng đất đai một cách hợp lý: Bắt đầu từ việc qui 
hoạch sử dụng đất đai, tiếp đến có các biện pháp kỹ thuật hợp lý như chống xói 
mòn, chống sa mạc hoa, thâm canh cây trồng, sử dụng các hệ thống cây ừồng và 
biện pháp bảo vệ tổng hợp.Đẻ sử dụng hợp lý đất đai và bảo vệ đất một cách có 
hiệu quả cần áp dụng tồng hợp các biện pháp nêu trên trong một qui trình thống 
nhất. 

Nhận xét chung: 

Tài nguyên đất đang suy giảm nghiêm trọng do kiểu canh tác truyền thống 
cây màu theo thời vụ, rửa trôi, suy giảm các chất hưu cơ, ô nhiễm phân bón và 
thuốc bảo vệ thực vật, nếu không có biện pháp dễ xây ra việc hoang mạc hoa. 

VII . TÀI NGUYÊN RỪNG 

V I I . l . Hiện trạng đất có rừng 

Đen năm 2004 tổng diện tích rừng tại huyện Phú Quý là 157,92 ha, trong đó 
có 12,69 ha rừng tự nhiên và 145,23 ha rừng trồng, chủ yếu là cây keo lá tràm, phì 
lao.. .có nhiệm vụ phòng hộ. 

VH.2. Diễn biến tài nguyên rừng 

Theo kết quả điều tra vào tháng 4/1997 của Sở Nông nghiệp vả phát triển 
nông thôn, diện tích có rừng trên đảo Phú Quý: Rừng tự nhiên phục hồi (trạng thái 
HA) toàn huyện có 16,50 ha, trong đó khu vực núi cấm là lo ha và Ngũ Phụng là 
6,5 ha. 

Tổng diện tích rừng tại huyện Phú Quý là 157,92 ha và diện tích cây trồng 
lâu năm như dừa, điều, xoài...308 ha thì độ tản che của thảm thực vật trên đảo là 
24,42 % , khá thấp so tỉnh ( 51,2%.). Diện tích đất trống dồi trọc, đất chưa sử dụng 
đến 216,26 ha , chiếm tỉ lệ 12,30% đất tự nhiên. Thực bì là các loại cây chỉ thị khô 
hạn vùng cát như: Xương Rồng, đứa dại, bồn bồn, dầu lai, cỏ chông chông... 
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Độ tán che của thảm thực vật ưên đảo có nâng lên trong thời gian gần đây từ 
23,64% (năm 2000) lên 24,42% (năm 2004), nhưng rất chậm và diện tích rừng tự 
nhiên đã thu hẹp (gân 4 ha). Tỉ lệ trông rừng thành rừng thấp: Theo đánh giá của 
Sờ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉ lệ rừng trồng thành rừng trên đảo (giai 
đoạn 1977-1996) chỉ đạt tỉ lệ 36,11% 

Các nguyên nhân chỉnh: 

Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nhất là vùng Tây Bắc và Bắc Long Hải, 
Đông Tam Thanh thường có gió mùa Đông Bắc thổi mạnh làm chết khô rừng 
trồng hàng loạt hoặc chết khô phần trên nửa thân cây, cây chỉ phát triển chồi 
gốc hoặc phát triển thành ỉùm bụi. 

Diện tích trồng rừng rãi rác và phân tán thành từng mảnh. 

Chưa xác định được cây trồng phù hợp với điều kiện khô hạn, gió, bốc hơi. 

Diễn ra tình trạng chặt phá rừng trái phép để lấy gổ củi, làm rẫy iàm vườn lấn 
chiếm làm đất nhà ở, kể cả việc mở đường giao thông, công trình công cộng. 

Để tiếp tục phủ xanh Đảo Phú Quý theo Quyết định số 212/QĐ-CTUBBT 
ngày 12/02/2001 của Chủ tịch ƯBND Tỉnh Bình Thuận về việc ban hành hệ thống 
tiêu khu rừng thuộc quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2000-2010 
với yêu cầu toàn huyện đảo Phú Quý có 531 ha rừng phòng hộ chống gió, cát bay, 
phòng hộ cho cây trồng nông nghiệp, bảo vệ cho các khu dân cư, chống sạt lở bờ 
và bảo vệ các công trình ven biển thì mồi năm tại huyện phải trồng thêm khoảng 
40 ha rừng. 

Đe có thể đưa tỉ l ệ thành rừng cao trên đảo đòi hỏi phải có các biện pháp kỹ 
thuật lâm sinh liên hoàn ứng dụng cho vùng khô hạn, chịu gió, tạo cây khoe, đào 
hố sâu, trồng đúng thời vụ, chăm sóc tốt rừng ừồng...Cơ cấu các loài cây trồng 
rừng và cây công nghiệp là các loài chịu hạn như các loài keo chịu hạn, chịu gió, 
keo lai, xoan châu Phi, phi lao Trung Quốc, điều chùm Ấn độ, xoài Thái Lan... 

Nhận xét chung: 

Tài nguyên rừng trên đảo chủ yếu là rừng trồng, có tác dụng phòng hộ chống 
gió, chống cát bay, chống sạt lở và bảo vệ bờ biển. Trong những năm gần đây có 
sự quan tâm của chính quyền và của người dân: độ che phủ của đảo có tăng lên 
nhưng vẫn còn thấp so với tỉnh. Điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên hạn chế tỉ lệ 
sống của rừng trồng, do đó để tăng độ che phủ trên đảo cần phải có biện pháp lâm 
sinh, giống cây trồng phù họp với kha năng chịu hạn và chịu gió. 

VUI. ĐA DẠNG SINH HỌC 

Khu vực huyện đảo Phú Quý được Viện hải dương học Nha Trang đề nghị 
trở thành khu bảo tồn và sau đó ghi vào danh sách các khu bảo tồn thiên nhiên 
được quản lí và đã được đê xuât của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường năm 
1998. Khu bảo tồn được đề xuất bao gồm toàn bộ vùng quần đảo và khoảng 
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16.680 ha vùng biển bao quanh, phần trên cạn: 1.600 ha, phần biển: 18.980 ha. 
Ranh giới dưới nước có thề chạy theo đường đẳng sâu 50m về phía Đông và phía 
Bắc của các hòn đảo và bao gồm cả những dải đá ngầm chạy sang phía Tây. 

Tiềm năng bảo tồn của các vùng biển tại Phú Quý chưa được nghiên cứu chi 
tiết và ở thời điểm hiện tại có thể được xếp vào đanh hạng tương đương với hang 
VI của IƯCN -Khu bảo tôn tài nguyên (Resource Reserve). 

Đầu năm 2006 Bộ Thỷ sàn đã quyết định đưa khu bảo tồn Phú Quý vào triển 
khai trong giai đoạn 2006-2010. 

Lý do cần bảo vệ đa dạng sinh học đảo Phủ Quý: 

Quần đảo có nguồn gốc núi lửa Phú Quý nằm trên thềm lục địa cách đất liền 
khoảng lOOkm và có người định cư trên đảo với một số ít cư dân sinh sống bằng 
nghê nông. Các vùng biên xung quanh bị ảnh hường Tất mạnh bởi hiện tượng nữởc 
trôi vòn đặc trưng cho vùng Nam Trung bộ Việt Nam. Các nghiên cứu sơ bộ đã 
ghi nhận được khoảng 70 loài cây trên cạn, 72 loài rong biển, 134 loài san hô rắn, 
và 15 loài động vật thân mềm. Các dạng san hô hình tua chủ yếu là Acropora và 
Pociỉlopora rất phổ biến trên tất cả các hòn đảo. Một bãi san hô rộng phấn bố ở 
sườn phía Tây của Hòn đảo lớn với chiều rộng khoảng 600 m kế cận một đầm phá 
bao phủ bởi những bãi cỏ biển rộng lớn. Địa hình thềm bao gồm hàng loạt các dải 
đá ngầm, dường như hỗ trợ cho tính đa dạng của móng san hô, nhưng điều này cần 
phải được khẳng định bời các nghiên cứu chính thức. 

Các vùng biển bao quanh quần đảo Phú Quý là những bãi cá rất quan trọng 
của Bình Thuận, tạo nên động lực đáng kể giúp cho tỉnh vươn lên trong số những 
tỉnh có sản lượng đánh bắt cá cao nhất đất nước. Các nguồn tài nguyên biển bao 
gồm mực, cá chỉ vàng, cá mù, cá ngừ, và cá mập. Việc đánh bắt cá bằng phương 
pháp lặn đã được phát triên qua một thời kì dài với những sản phẩm từ tôm hùm, 
đĩa biển, động vật thân mềm đến các loài cá tầng sâu. Vị trí của quần đảo Phú Quý 
rất quan trọng cho việc phát triển đánh bắt xa bờ, và là cơ sở để mở rộng các hoạt 
động kinh tế sang khu vực quần đảo Trường Sa. 

Nghề cá và du lịch là những hoạt động chiếm ưu thế trong quy hoạch tồng 
thể của huyện đảo. Các đặc trưng vật ií sinh học của vùng biển bao quanh đảo vẫn 
duy trì được điều kiện tốt và càng khuyến khích việc bào tồn và quy hoạch khu 
bảo tồn vả sự phát triển tổng thể trên toàn huyện đảo. 

Khu bảo tồn cũng có tiềm năng du lịch cao nhờ cảnh quan đẹp, các bãi biển 
phủ cát, dòng nước biển trong vắt, và tính đa dạng sinh học biển cao với một địa 
hình dưới nước đa dạng. 1 

Đã có một vài nghiên cứu về các rạn san hô và các bãi cỏ biển tại khu vực 
nước nông xung quanh các hòn đảo, nhưng các kết quả này chưa đủ để xây dựng 
một kế hoạch quản lí. Hiện tại chưa có một đơn vị quản iý chuyên trách nào được 
thành lập để quản lí khu bảo tồn được đề xuất. Các nguồn tài nguyên hải sản ở 
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biển hiện đang được Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thúy sản tỉnh Bình Thuận kiểm 
soát, trong đỏ Chi cục có một trạm gác trên đảo Phú Quý với 4 nhãn viên.. 

Các vấn đề chính vã những mối đe doa: 

Môi trường biền ở đây vẫn còn trong sạch vì chưa phải chịu các tác động tiêu 
cực cùa công nghiệp và nông nghiệp, đồng thời cũng nhờ sự ngăn ngừa có hiệu 
quả các biện pháp đánh bắt huy diệt. Tuy nhiên, các khu rừng, bãi đất đá trên đảo 
đang chịu sự khai thác do sự tăng dân số gây nên. Một trong các trở ngại đối với 
công tác bảo tồn ở huyện là trình độ dân chưa cao. Việc đánh bắt hải sản (juá tải và 
các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí tại khu vực lân cận là các mối đe doa 
chủ yếu tới đa dạng sinh học biển ở Phú Quý. 

IX. TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN 

Theo kết quà đánh giá của Liên đoàn Địa chất thủy vãn-Địa chất công trình 
năm 1997 đánh giá chưa phát hiện được các loại khoáng sản có giá trị, ngoài các 
diêm có khoáng sản như sau: 

Than bùn: Tại lổ khoan 7 (Ngũ Phụng) phát hiện các thấu kính than bùn từ 
độ sâu 8-13m lẩn xác sinh vật biển, chưa đánh giá được trữ lượng và chất 
lượng của diêm than này. 

Đá xây dựng: Đá bazan màu xám đen, kiến trúc vi hạt, cấu tạo đặc sít ở Đông 
Nam núi cấm, xã Tam Thanh, Long Hải. Với quy mô và trữ lượng chưa được 
đánh giá chính xác. Đán hgiá chỉ tiêu cơ lý các điểm khai thác so sánh với 
chỉ tiêu quy định thì các điểm đang khai thác Đông Nam núi cấm (Tam 
Thanh) đạt yêu cầu về chất lượng phục vụ xây dựng kiến thiết đảo cường độ 
kháng nén của đá ở trạng thái khô từ 900-1200 kg/cm2, ở trạng thái bảo hoa 
800-1050 kg/cm2. 

Cát nén: Là nguôn vật liệu xây dựng được nhân dân địa phương khai thác sử 
dụng làm vật liệu không nung. Các điểm khai thác phân bố ở xã Long Hải 
tang cát nén dày đến 3 -4m. 

Đá vôi san hô: Được sóng biển dồn vào bờ biển Tam Thanh, Ngũ Phụng đá 
vôi san hô tạo thành bãi rộng khoảng 5m, dày l,2m kéo dài 50~70m. Nguồn 
nguyên liệu này có thể sử dụng làm vật liệu xây dựng, phân bón, phục vụ nhu 
cầu phát triển kinh tế ở địa phương. 

Nhìn chung trong những năm qua việc khảo sát,điều tra để xác định đánh giá 
trử lượng về các nguồn khoáng sản chưa được tiến hành có hệ thống nên chưa có 
quy hoạch khai thác một cách đúng mức. Hiện trạng tại các khu vực sau khi khai 
thác đất nén, đá xây đựng. chưa được hoàn trả mặt bằng vào mục đích thích hợp, 
nhiều vùng còn có nguy cơ xói mòn vào mùa mưa và thảm thực vật bị suy giảm 
dần vào mùa. khô. Khai thác còn thô sơ cũng là một trong những nguyên nhân gây 
hậu quả đẫn đến nhiều vấn đề cảnh quan môi trường xây ra nghiêm" trọng. Vùng 
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san hô ven bờ có tác dụng chán sóng bảo vệ bờ nếu bị khai thác gây ra những hậu 
quả nghiêm trọng là xói lở bờ biển, các vịnh, không có cho để neo đậu tàu thuyền 

X. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VẺ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên huyện đào Phủ Quý bắt 
đâu được triên khai từ năm 1997. Nhiệm vụ quản lý trên đìa bàn được giao cho 
Phòng Tài chính-Ke hoạch huyện Phú Quý và từ năm 2004 chuyển giao nhiệm vụ 
cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Quý; Từ năm 1998 cho đến nay, 
đảm nhiệm công tác quàn lý này chủ yếu là từ kiêm nhiệm của một công chức 
thuộc Phòng Tài chính-Ke hoạch (nay là Phòng Tài nguyên và Môi trường). Công 
chức vừa phải thực hiện nhiều công việc kiêm nhiệm vừa chưa được được đào tạo 
trong lỉnh vực quản lý này nên đã hạn chế khả năng triển khai công tác quản lý 
nhà nước về bảo vệ môi trường trên điạ bàn. Các hoạt động quàn lý môi trường 
trong thời gian qua chủ yếu là tồ chức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức 
về bảo vệ môi trường, tập trung vào các hoạt động hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia 
nước sạch và vệ sinh môi trường", kỷ niệm Ngày môi trường Thế giới hàng năm 
và phối hợp với Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường (hoặc Sở Tài nguyên và 
Môi trường) thực hiện các công tác quàn lý khác như: kiểm tra thực hiện về bảo vệ 
môi trường đối với các cơ sở sản xuất trên điạ bàn; Điều tra, thống kê các nguồn ô 
nhiễm tại đảo Phú Quý; Điều tra, quy hoạch bãi chôn lấp rác cho đảo Phú Quý; 
Điều tra, xây dựng dự án quy hoạch hệ thống thu gom, xử lý rác thải, nước thải 
trên đảo; Đánh giá hiện trạng môi trường đảo Phú Quý... 

Nhìn chung hoạt động quản ỉý Nhà nước về bảo vệ môi ừường trên địa bàn 
trong thời qua triển khai còn nhiều hạn chế do.chưa cỏ sự đầu tư đúng mức cho 
nhiệm vụ này, kể cả từ tổ chức bộ máy, nhãn lực, tài chính đến. trang thiết bị cần 
thiết. 
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PHẦN HI: KÉT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Đề tài đã thu thập, xử lý số l iệu hiện có từ các ngành, địa phươngvề điều 
kiện tự nhiên, kinh t ế - xã hội của huyện đảo Phú Quý, đồng thời kết hợp với 
các đợi khảo sát và quan trắc môi trường tại một số khu vực nhạy cảm trên đìa 
bàn. Trên cơ sở phương pháp luận của lập báo cáo hiện trạng môi trường và 
thảo luận pRn tích, t iến hành đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 
trên đĩa bàn và kiến nghị hướng bảo vệ môi trường một số vấn đề môi trường 
nhạy cảm tại đìa phương trong thời gian đến. 

Ì. Tài nguyên nước trên đảo là tài nguyên vô cùng quỷ giá cho sinh hoạt và sản 
xuât, cân phải bảo vệ, việc khai thác nước tập trung cho phát triển kinh tấ_-xã-

hội cần được kiểm soát chặt chẽ về quy mô (<350 m 3/ngày/ lo khoan) và độ 
sâu khai thác (<40m) để tránh việc nhiễm mặn vào nước ngầm. Phía trên các 
hành lang khai thác nước không nên xây dựng các khu công nghiệp, các nhà 
máy có sử dụng hoa chất, chế biến thủy sản, tránh gây ô nhiễm các tầng chứa 
nước. Trữ lượng nước ngâm được đánh giá khoang 100 lít/người/nẹày là quá 
ít, đề nghị tiếp tục thăm dò dành giá trữ lượng khai thác thêm đe phục vụ 
phát triển kinh tế xã hội. 

2. Tài nguyên đất đang suy giảm do kiểu canh tác truyền thống cây màu theo 
thời vụ, rửa trôi, suy giảm các chất hưu cơ, ô nhiễm phân bón và thuốc bảo 
vệ thực vậ t nếu không có biện pháp sẽ xây ra việc hoang mạc hoa. Một số 
khu vực ven bờ biên bị tác động xâm thực, xói lở, cần được tăng cường các 
đầu tư các công trình đề phòng chống, giảm thiểu tác hại các quá trinh này. 

3. Tai nguyên rừng trên đảo chủ yếu là rừng tròng, có tác dụng phòng hộ chống 
gió, chống cát bay, chống sạt lở và bảo vệ bờ biển. Trong những năm gần đây 
độ che phủ của đào có tăng lên nhưng vẫn còn thấp khá xa so với tỉnh. Điều 
kiện khắc nghiệt của tự nhiên hạn chế tỉ lệ sống của rừng trồng. Đẻ tăng độ 
che phủ trên đảo cần phải có biện pháp lâm sinh, giống cây ưồng phù hợp với 
kha năng chịu hạn và chịu gió. 

4. Tài nguyên khoáng sản trên đảo chưa được khảo sát đánh giá đầu đủ, tuy 
nhiên nguồn vật liệu xây đựng địa phương như cát nén, đá xây dựng, đá vôi 
san hô...là vô cùng quý báu cho việc phát triển cơ sở hạ tầng trên đảo. Việc 
khai thác nhất thiết phải được điều tra đánh giá và quy hoạch khai thác phù 
hợp nhằm tiết kiệm nguồn đầu tư cho Nhà nước và nhân dân và tránh thay 
đổi cảnh quang môi trường, xói lở bờ biển. 
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5. Tài nguyên biển Phú Quý phong phú về số lượng và chững loại, tuy nhiên 
việc khai thác quá mức trong thời gian qua gây tổn hại nguồn lợi không kịp 
tái tạo...năng suất đánh bắt ngày càng giảm, một số hải đặc sản ngày càng 
hiếm đi như : Cá mập, cá mù, hải sâm, trai ngọc, tôm hùm, cua Huỳnh 
đe.. - Cằn tăng cường bảo vệ nguồn lợi thúy sản đi đôi với quy họach các bãi 
nuôi trông thủy sản 

6. về ô nhiễm nguồn nước ở các giếng nông, chủ yếu là ô nhiễm vi sinh, các ô 
nhiễm khác còn lại đều trong giới hạn cho phép. 

7. Nước biển ven bờ có dấu hiệu ô nhiễm hưu cơ và vi vinh, đặc biệt có xuất 
hiện dầu nhớt. cần phải tăng cường công tác giáo dục công đồng, quản lý 
việc xả dầu nhớt trên biển và nơi neo đậu. 

8. Chất lượng không khí tại các khu dân cư của đảo Phú Quý nhìn chung còn 
sạch, một số nơi gần các khu vực, cơ sở thu mua, chế biến hải sản có đấu 
hiệu ô nhiễm khí NH 3 . 

9. Phần lớn cơ sờ sàn xuất trên đảo còn ở tình trạng quy mô nhỏ, công nghệ lạc 
hậu, sản xuât thủ công và đâu tư cho bảo vệ môi trường còn quá thấp chưa 
tương xứng của yêu cầu, nên trong sản xuất đã gây ảnh hưởng tới cảnh quan 
môi trường và cộng đồng. cần sớm quy hoạch các khu sản xuất tập trung, 
từng bước dì dời các cơ sở sàn xuất ra khỏi khu đông dân cư và nhanh chóng 
đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu vực chế biến hải sản tập 
trung tại bãi Lạch Dù - xã Tam Thanh. 

10. Phú Quý có mật độ dân cư sống rất cao trong điều kiện cơ sở hạ tầng có đàu 
tư cải thiện nhưng rất thấp so với yêu cầu thực tế, trong đó rác thải, nước thải 
chưa có biện pháp thu gom, xử lý thích hợp, gây nguy cơ làm ô nhiễm môi 
trường đất, nước biển ven bờ, đặc biệt là nước ngầm tàng nông. Trong thời 
gian sắp tới cằn tăng cường cho công tác thu gom rác và cò đầu tư xử lý rác 
phù hợp với điều kiện diện tích đất hạn chế cửa đảo Phú Quý. 

11. Hoạt động quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên đìa bàn trong thời 
gian qua triển khai còn nhiều hạn chế, cấp thiết phải tăng cường đầu tư đúng 
mức cho nhiệm vụ này, kể cả từ tổ chức bộ máy, nhân lực, tài chính đen 
trang thiết bị cần thiết. 
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PHỤ LÚC 



Các hố khai thác đất, đá trên đảo Phú Quý 



Quang cảnh toàn bộ khu vực bãi biển Lạch Dù 

Quan trắc nước biển ven bờ 


